
TUẦN 23 

(Từ ngày 20 / 2 - 24 / 2 / 2023 ) 

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 

 
Tên bài 

 
Đồ dùng dạy học 

 

 
 

Hai 

20/2 

1 61 HĐTN      

2 265 Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh Unit 7: Numbers                     

4 266  Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T2) BGĐT, vở TV 

5 22 Đạo đức   Tự giác làm việc ở nhà  BGĐT 

6 267 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 
 

Ba 

21/2 

1 268 Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 269 Tiếng Việt Bài 1: Tôi đi học (T4) BGĐT, vở TV 

3  Âm nhạc - Học hát: Gà gáy 

- Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn 

 

4 65 HĐTN Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà Tết (T1) BGĐT 

5 4 GDĐP CĐ3: Hội làng Gióng Phù Đổng( T1) BGĐT  

6 45 TNXH   Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T2) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 

 
Tư 

22/2 

1 270 Tiếng Việt Bài 2: Đi học (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 271 Tiếng Việt Bài 2: Đi học (T2) BGĐT, vở TV 

3 67 Toán Dài hơn, ngắn hơn Bộ Đ DToán 

4  HĐ TV   

5  Toán - TA   

6  GDTC Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T3)  

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 

 
Năm 

23/2 

1 272 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 273 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T2) BGĐT, vở TV 

3 68 Toán Cao hơn, thấp hơn BGĐT, Bộ ĐDT 

4 274 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

5  Tiếng Anh Unit 7: Numbers                     

6  GDTC Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp theo (T3)  

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

 

 
Sáu   

25/2 

1 275 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T3) BGĐT 

2 276 Tiếng Việt Bài 3: Hoa yêu thương (T4) BGĐT 

3 69 Toán Đơn vị đo dộ dài BGĐT, Bảng nhóm 

4  Mĩ thuật Hoa, quả (T2)  

5 46 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T3) BGĐT 

6  HDH  BGĐT, Bảng phụ 

7 63 HĐTN Sơ kết tuần 23. Kế hoạch tuần 24 Số thi đua 

Số lượt sử dụng ĐDDH: 

TỔ TRƯỞNG 

 
 

Bùi Thị Kim Oanh 


